
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

(Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 10, 11 và Học kỳ I năm lớp 12) 

A. THÔNG TIN THÍ SINH:

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:(Các nguyện vọng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, nguyện vọng 1
là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).

C. THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT NĂM LỚP 10, LỚP 11, HỌC KỲ I LỚP 12

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý
theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số hồ sơ: ..........................
Thí sinh không ghi vào mục này

PHIẾU SỐ: 1  (Trường lưu hồ sơ.)

1. Họ và Tên thí sinh: Lê Thị Thương Giới tính:  Nữ
2. Ngày sinh: 20/01/2002
3.a) Nơi sinh: Đồng Nai b) Dân tộc: Kinh
4. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước số: 272861517

 - Ngày cấp: 23/03/2017  - Nơi cấp: Đồng Nai
5. Hộ Khẩu Thường trú: Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai (09-48)
6. Nơi học THPT:

 -  Năm lớp 10: THPT Phước Thiền (48048)
 -  Năm lớp 11: THPT Phước Thiền (48048)
 -  Năm lớp 12: THPT Phước Thiền (48048)

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2020

8. Khu vực tuyển sinh: 2NT 9. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:
10. Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hiệp, Thị Trấn Hiệp Phước,nhơn Trạch, Đồng Nai

- Điện thoại: 09799720505 - Email: lethithuong2404@gmail.com

1. Ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Đăng ký CLC: -

Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Lý N.Ngữ GDCD
Điểm tổng kết cả năm lớp 10 cho từng môn

6.50 6.80 6.40 6.20 7.10 6.70 7.30 7.00 8.00
Điểm tổng kết cả năm lớp 11 cho từng môn

6.80 6.50 7.20 6.60 6.20 7.60 8.30 7.10 7.40
Điểm tổng kết học kỳ I năm lớp 12

6.80 7.20 6.90 6.10 7.10 7.60 7.40 7.10 7.70

... ..., ngày .... tháng ... năm 2020
Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

(Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 10, 11 và Học kỳ I năm lớp 12) 

A. THÔNG TIN THÍ SINH:

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:(Các nguyện vọng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, nguyện vọng 1
là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).

C. THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT NĂM LỚP 10, LỚP 11, HỌC KỲ I LỚP 12

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý
theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số hồ sơ: ..........................
Thí sinh không ghi vào mục này

PHIẾU SỐ: 2  (Thí sinh lưu hồ sơ.)

1. Họ và Tên thí sinh: Lê Thị Thương Giới tính:  Nữ
2. Ngày sinh: 20/01/2002
3.a) Nơi sinh: Đồng Nai b) Dân tộc: Kinh
4. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước số: 272861517

 - Ngày cấp: 23/03/2017  - Nơi cấp: Đồng Nai
5. Hộ Khẩu Thường trú: Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai (09-48)
6. Nơi học THPT:

 -  Năm lớp 10: THPT Phước Thiền (48048)
 -  Năm lớp 11: THPT Phước Thiền (48048)
 -  Năm lớp 12: THPT Phước Thiền (48048)

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2020

8. Khu vực tuyển sinh: 2NT 9. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:
10. Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hiệp, Thị Trấn Hiệp Phước,nhơn Trạch, Đồng Nai

- Điện thoại: 09799720505 - Email: lethithuong2404@gmail.com

1. Ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Đăng ký CLC: -

Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Lý N.Ngữ GDCD
Điểm tổng kết cả năm lớp 10 cho từng môn

6.50 6.80 6.40 6.20 7.10 6.70 7.30 7.00 8.00
Điểm tổng kết cả năm lớp 11 cho từng môn

6.80 6.50 7.20 6.60 6.20 7.60 8.30 7.10 7.40
Điểm tổng kết học kỳ I năm lớp 12

6.80 7.20 6.90 6.10 7.10 7.60 7.40 7.10 7.70

... ..., ngày .... tháng ... năm 2020
Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ SƠ GỬI VỀ TRƯỜNG GỒM CÓ
1. Đối với Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020.
- Hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo với mã tuyển sinh của trường IUH.
 
2. Đối với Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp
12. Hồ sơ gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển;
 - 01 Bản photocopy học bạ THPT (có công chứng);- 01 Bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (có công
chứng) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản photocopy có công chứng) đối với thí
sinh tốt nghiệp trước năm 2020; Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 sẽ bổ sung sau ngay khi làm thủ
tục nhập học.
- 01 Bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước;
- 01 Bản sao giấy khai sinh;
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng;
- Các giấy tờ minh chứng (bản photocopy có công chứng) thí sinh được hưởng cộng điểm ưu tiên diện
chính sách, điểm ưu tiên khu vực (nếu có);
- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo, trường Đại học Công
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí
Minh.
- Nộp qua đường bưu điện (mốc thời gian gửi hồ sơ sẽ tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ trên.
3. Đối với Phương thức xét tuyển thẳng:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;
 - 01 Bản photocopy học bạ THPT (có công chứng);
- 01 Bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT
tạm thời (bản photocopy có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020; Đối với thí sinh tốt
nghiệp năm 2020 sẽ bổ sung sau ngay khi làm thủ tục nhập học.
- 01 Bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước;
- 01 Bản sao giấy khai sinh;
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng;
- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo, trường Đại học Công
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí
Minh.
- Nộp qua đường bưu điện (mốc thời gian gửi hồ sơ sẽ tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ trên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở chính: Phòng Đào tạo - Bộ phận Tuyển sinh, 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ
Chí Minh
 - Điện thoại: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858
 - Email: tuyensinh@iuh.edu.vn
 - Phân hiệu Quảng Ngãi: 938 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 - Điện thoại: (0255) 6250075, (0255) 2222135
Quét mã QR từ Zalo, để được hỗ trợ giải đáp trực tuyến về thông tin tuyển sinh.


